
Huân 

chương 

lao động, 

Nhà giáo 

ưu tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn quốc

Bằng 

khen của 

Thủ 

tướng 

Chính 

phủ

Chiến sỹ thi 

đua thành 

phố/tỉnh, Bằng 

khen của 

Thành ủy/Tỉnh 

ủy, Chủ tịch 

UBND thành 

phố/tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

thành 

phố, tỉnh

Bằng khen 

của Mặt 

trận Tổ 

quốc và 

các tổ 

chức chính 

trị xã hội 

thành 

phố/tỉnh 

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Giấy khen 

của các sở, 

ngành, đoàn 

thể cấp thành 

phố/tỉnh

Giấy khen của 

cấp huyện 

(cũ), cấp xã 

(mới)

1 2 3 4 5 6 8 16 21 22 23 24 25

1 Nguyễn Thị Miền 01/03/1987 x Giáo viên 14 năm Đạt

Bằng khen của 

Chủ tịch 

UBND Tỉnh 

Hải Dương 

năm học 2023 - 

2024

Đạt

2 Nguyễn Thị Liễu 19/12/1979 x Giáo viên
15 năm 3 

tháng
Đạt

Giấy khen của 

chủ tịch 

UBND huyện 

Tứ Kỳ năm 

học 2021-

2022

Không 

đạt

TT

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (02 người)

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HỢP

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỪ HẠNG II LÊN HẠNG I 

UBND XÃ TÂN KỲ

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp hạng 

II hoặc 

tương 

đương

Đạt các 

tiêu chuẩn 

theo quy 

định

Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc làm

Họ và tên Ghi chú

Kết quả rà soát

Đạt
Không 

đạt

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có)

(1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

(2) 

Viên 

chức 

là nữ 

(đánh 

dấu x)

(3) 

Viên 

chức 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

(đánh 

dấu x)

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) Viên 

chức có 

thời gian 

công tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)

1



Huân 

chương 

lao 

động, 

Nhà 

giáo ưu 

tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn 

quốc

Bằng 

khen 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ

Chiến sỹ thi 

đua thành 

phố/tỉnh, 

Bằng khen 

của Thành 

ủy/Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

thành 

phố/tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

thành 

phố, tỉnh

Bằng 

khen của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

thành 

phố/tỉnh 

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Giấy khen 

của các sở, 

ngành, đoàn 

thể cấp thành 

phố/tỉnh

Giấy khen của 

cấp huyện 

(cũ), cấp xã 

(mới)

1 2 3 4 5 6 8 16 21 22 23 24 25

1 Trần Thị Thanh Hải 28/6/1987 x Giáo viên
17 năm 01 

tháng
Đạt

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở năm 

2025 - 2026

02 Giấy khen của 

UBND Huyện 

năm học 2019 - 

2020;  2024-

2025 

Đạt

2 Phạm Văn Đạo 11/02/1993 x Giáo viên 9 năm, 8 tháng Đạt

Chiến sĩ thi 

đua  cơ sở 

năm 2024-

2025

01 Giấy khen của 

UBND Huyện 

năm 2024-2025

Đạt

3 Nguyễn Minh Hương 18/1/1994 x Giáo viên 9 năm 10 tháng Đạt

02 Giấy khen của 

UBND Huyện 

năm học 2017-

2018; 2024-2025 

Không 

đạt

UBND XÃ TÂN KỲ

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp hạng 

III hoặc 

tương 

đương

Ghi 

chú

(1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

(2) 

Viên 

chức 

là nữ 

(đánh 

dấu x)

(3) 

Viên 

chức 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

(đánh 

dấu x)

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) 

Viên 

chức có 

thời 

gian 

công 

tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)

Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (03 người)

Không 

đạt

I. TRƯỜNG TIỂU HỌC DÂN CHỦ

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (03 người)

II. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠI HỢP

Đạt các 

tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có) Kết quả rà soát



Huân 

chương 

lao 

động, 

Nhà 

giáo ưu 

tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn 

quốc

Bằng 

khen 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ

Chiến sỹ thi 

đua thành 

phố/tỉnh, 

Bằng khen 

của Thành 

ủy/Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

thành 

phố/tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

thành 

phố, tỉnh

Bằng 

khen của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

thành 

phố/tỉnh 

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Giấy khen 

của các sở, 

ngành, đoàn 

thể cấp thành 

phố/tỉnh

Giấy khen của 

cấp huyện 

(cũ), cấp xã 

(mới)

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp hạng 

III hoặc 

tương 

đương

Ghi 

chú

(1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

(2) 

Viên 

chức 

là nữ 

(đánh 

dấu x)

(3) 

Viên 

chức 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

(đánh 

dấu x)

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) 

Viên 

chức có 

thời 

gian 

công 

tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)

Đạt
Không 

đạt

Đạt các 

tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có) Kết quả rà soát

1 Đàm Thị Mai 15/8/1988 x TPCM
15 năm 3 

tháng
Đạt

Chiến sĩ thi 

đua cơ sở năm 

học 2025 - 

2026 

Giấy khen của 

UBND huyện 

năm học 2023-

2024

Đạt

2 Nguyến Thị Ngoan 08/06/1989 x TPCM 11 năm 5 tháng Đạt

Giấy khen của 

UBND xã năm 

học 2025-

2026

Không 

đạt

3 Vũ Thị Bốn 28/02/1988 x Giáo viên
15 năm 7 

tháng
Đạt

Không 

đạt



Huân 

chương 

lao 

động, 

Nhà 

giáo ưu 

tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn 

quốc

Bằng 

khen 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ

Chiến sỹ thi 

đua thành 

phố/tỉnh, 

Bằng khen 

của Thành 

ủy/Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

thành 

phố/tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

thành 

phố, tỉnh

Bằng 

khen của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

thành 

phố/tỉnh 

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Giấy khen 

của các sở, 

ngành, đoàn 

thể cấp thành 

phố/tỉnh

Giấy khen của 

cấp huyện 

(cũ), cấp xã 

(mới)

1 2 3 4 5 6 8 16 21 22 23 24 25

1 Nguyễn Đình Đàn 30/12/1984 x
Tổ trưởng 

CM
16 năm 9 tháng Đạt

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 

2019 - 2020

Giấy khen của 

Sở GDĐT tỉnh 

Hải Dương năm 

học 2018 - 

2019

Giấy khen của 

UBND huyện 

năm học 2018 - 

2019

Đạt

2 Phạm  Đức Quang 29/9/1991 x Giáo viên 13 năm 9 tháng Đạt

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 

2023 - 2024

02 Giấy khen của 

UBND huyện: 

năm học 2020 - 

2021; 2024 - 

2025

Đạt

02 Giấy 

khen 

của 

Đảng 

bộ xã

3 Nguyễn Thị Tuệ 15/07/1984 x Giáo viên 19 năm 9 tháng Đạt

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 

2007 - 2008

02 Giấy khen của 

UBND huyện 

năm học 2023 - 

2024; 2024 - 

2025

Đạt

4 Ngô Thị Nam 02/03/1979 x Giáo viên 22 năm 8 tháng Đạt

02 Giấy khen của 

UBND huyện 

năm học 2013 - 

2014; 2014 - 

2015

Không 

đạt

Đạt

UBND XÃ TÂN KỲ

HỘI ĐỒNG XÉT THĂNG HẠNG

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP 

GIÁO VIÊN THCS TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp hạng 

III hoặc 

tương 

đương

Không 

đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (05 người)

I. TRƯỜNG THCS DÂN CHỦ

Đạt các 

tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có) Kết quả rà soát

Ghi 

chú

(1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

(2) 

Viên 

chức 

là nữ 

(đánh 

dấu x)

(3) 

Viên 

chức 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

(đánh 

dấu x)

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) 

Viên 

chức có 

thời 

gian 

công 

tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)



Huân 

chương 

lao 

động, 

Nhà 

giáo ưu 

tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn 

quốc

Bằng 

khen 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ

Chiến sỹ thi 

đua thành 

phố/tỉnh, 

Bằng khen 

của Thành 

ủy/Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

thành 

phố/tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

thành 

phố, tỉnh

Bằng 

khen của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

thành 

phố/tỉnh 

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Giấy khen 

của các sở, 

ngành, đoàn 

thể cấp thành 

phố/tỉnh

Giấy khen của 

cấp huyện 

(cũ), cấp xã 

(mới)

Đạt

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp hạng 

III hoặc 

tương 

đương

Không 

đạt

Đạt các 

tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có) Kết quả rà soát

Ghi 

chú

(1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

(2) 

Viên 

chức 

là nữ 

(đánh 

dấu x)

(3) 

Viên 

chức 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

(đánh 

dấu x)

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) 

Viên 

chức có 

thời 

gian 

công 

tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)

5 Đoàn Thị Hoài 29/5/1988 x Tổ phó CM
12 năm 10 

tháng
Đạt

01 Giấy khen của 

UBND huyện 

năm 2023 - 2024

Không 

đạt

1 Đàm Huy Nam 9/4/1975 x Giáo viên 27 năm 1 tháng Đạt

02 Chiến sỹ thi 

đua cơ sở: năm 

học 2005 - 2006; 

2007 - 2008

Giấy khen của 

UBND huyện  

năm học 2002 - 

2003

Đạt

2 Bùi Văn Phong 25/11/1974 x Giáo viên 26 năm Đạt

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở năm 2008 - 

2009

Giấy khen của 

UBND huyện  

năm học 2002 - 

2003

Đạt

3 Nguyễn Thị Cúc 9/11/1983 x Giáo viên 18 năm 9 tháng Đạt

Chiến sỹ thi đua 

cơ sở năm 2022 - 

2023

Không 

đạt

4 Lê Việt Hà 1/4/1976 x Giáo viên 9 năm 9 tháng Đạt

 03 Giấy khen 

UBND huyện  

năm học: 2022 - 

2023, 2023 - 

2024, 2024 - 

2025

Không 

đạt

1 Bùi Thị Mượt 1/12/1991 x Giáo viên 10 năm 1 tháng Đạt

Chiến sĩ thi đua 

cơ sở năm học 

2025 - 2026

 Đạt

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (02 người)

II. TRƯỜNG THCS QUẢNG NGHIỆP

B. VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (04 người)

IV. TRƯỜNG THCS TÁI SƠN



Huân 

chương 

lao 

động, 

Nhà 

giáo ưu 

tú, 

Chiến sỹ 

thi đua 

toàn 

quốc

Bằng 

khen 

của Thủ 

tướng 

Chính 

phủ

Chiến sỹ thi 

đua thành 

phố/tỉnh, 

Bằng khen 

của Thành 

ủy/Tỉnh ủy, 

Chủ tịch 

UBND 

thành 

phố/tỉnh

Bằng 

khen của 

bộ, ban 

ngành, 

thành 

phố, tỉnh

Bằng 

khen của 

Mặt trận 

Tổ quốc 

và các tổ 

chức 

chính trị 

xã hội 

thành 

phố/tỉnh 

Chiến sỹ thi 

đua cơ sở

Giấy khen 

của các sở, 

ngành, đoàn 

thể cấp thành 

phố/tỉnh

Giấy khen của 

cấp huyện 

(cũ), cấp xã 

(mới)

Đạt

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh 
Nam Nữ

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Thời gian 

giữ chức 

danh nghề 

nghiệp hạng 

III hoặc 

tương 

đương

Không 

đạt

Đạt các 

tiêu 

chuẩn 

theo quy 

định

Xác định cấp độ thành tích, thứ tự được dùng để tính ưu tiên (nếu có) Kết quả rà soát

Ghi 

chú

(1) Thành tích trong hoạt động nghề nghiệp được dùng để xét ưu tiên (ghi rõ tên minh chứng)

(2) 

Viên 

chức 

là nữ 

(đánh 

dấu x)

(3) 

Viên 

chức 

là 

người 

dân 

tộc 

thiểu 

số

(đánh 

dấu x)

(4) Viên 

chức 

nhiều 

tuổi hơn 

(tính 

theo 

ngày, 

tháng, 

năm 

sinh)

(đánh 

dấu x)

(5) 

Viên 

chức có 

thời 

gian 

công 

tác 

nhiều 

hơn

(đánh 

dấu x)

2 Nguyễn Thị Vân 23/04/1989 x Giáo viên
13 năm 10 

tháng
Đạt

02 Giấy khen của 

UBND huyện Tứ 

Kỳ năm học 

2015-2016; 2023-

2024

Không 

đạt
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